
LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12

I Số học sinh chia theo Hạnh kiểm 434 433 537

1 Tốt 434 428 535

2 Khá 0 5 2

3 Trung bình

4 Yếu

II Số học sinh chia theo Học lực 434 433 537

1 Giỏi 77 134 202

2 Khá 267 227 287

3 Trung bình 89 67 48

4 Yếu 1 5

5 Kém

III Tổng hợp kết quả cuối năm

1 Lên lớp 100.00% 100.00% 100%

- Học sinh giỏi 17.74% 30.95% 37.62%

- Học sinh tiên tiến 61.52% 52.42% 53.45%

2 Thi lại 20.51% 15.47% 8.94%

3 Lưu ban 0.0

4 Số học sinh chuyển đi 3 1

5 Số học sinh chuyển đến 1

6 Bị đuổi học

7 Bỏ học

(Qua kì nghĩ hè năm trước và trong năm)

1

IV Số học sinh đạt giải các kì thi HSG

Cấp tỉnh/thành phố

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp 537

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp 536

VII Số HS thi đỗ ĐH, CĐ 287 (NV1)

VIII Số HS Nam/ Số HS Nữ 186/248 174/259 255/282

IX Số HS dân tộc thiểu số 1

536

294

1
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